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Tên ngành/ nghề: Kinh tế vận tải biển (Economics of sea transport) 

Mã ngành/nghề: 6340115 

Trình độ đào tạo: Cao đẳng 

Loại hình đào tạo: Chính quy 

Đối tượng tuyển sinh: Theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Lao động - Thương binh và 
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Thời gian đào tạo: 2,5 năm (26 tháng); 

        1. Mục tiêu đào tạo: 

1.1. Mục tiêu chung: 

Đào tạo cử nhân thực hành chuyên ngành Kinh tế vận tải biển trình độ Cao đẳng nắm vững kiến 

thức chuyên môn và kỹ năng thực hành thành thạo, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải 

quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành. 

Có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có ý thức và năng lực thực hành 

nghề nghiệp tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ 

quốc. 

1.2. Mục tiêu cụ thể: 

- Kiến thức: 

Nắm vững kiến thức về các yếu tố thị trường vận tải biển, đặc điểm sản xuất kinh doanh 

cũng như các chỉ tiêu khai thác và hiệu quả kinh doanh trong vận tải biển; vấn đề chung của 

cảng biển, hoạt động của cảng, quản lý cảng; Thương vụ vận tải biển, chứng từ trong vận tải 

biển; Kiến thức cơ bản liên quan đến chế độ pháp lý các vùng biển, những nguyên tắc cơ bản 

về hoạt động hàng hải. Những quy định về tàu biển, thuyền bộ và hoạt động hàng hải liên 

quan. Cơ sở pháp lý về hợp đồng, khiếu nại, bảo hiểm liên quan đến hoạt động hàng hải; Bảo 

hiểm hàng hải, bảo hiểm hàng hóa, … 

- Kỹ năng: 

Có khả năng ký kết hợp đồng vận chuyển, tổ chức vận chuyển và quản lý công tác đội 

tàu vận tải biển; Lập luận chứng kinh tế kỹ thuật để tổ chức vận chuyển đường biển và lựa 

chọn loại tàu vận tải biển; Tổ chức cơ giới hóa công tác xếp dỡ hàng ở cảng cũng như tính 

toán, lựa chọn phương án có lợi, lập kế hoạch công tác xếp dỡ ở cảng; Tổ chức lao động trong 

doanh nghiệp, lập kế hoạch lao động và tiền lương. 

Có khả năng phân tích, nhận diện, dự báo và đưa ra được giải pháp, xu thế phát triển vận 

tải biển trong môi trường kinh doanh; Có kiến thức và kỹ năng xã hội phù hợp, có khả năng 



làm việc độc lập và theo nhóm, có khả năng giao tiếp tiếng Anh trong công việc, học tập và 

nghiên cứu; Có khả năng áp dụng các lý thuyết chuyên ngành vào thực tiễn, phân tích và xử 

lý thông tin để dự báo hướng phát triển thị trường và phục vụ cho các nghiệp vụ vận tải biển. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

Có thể đảm nhiệm các chức danh quản lý các cấp tại các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực 

kinh tế biển.…  

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp: 

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng ký kết hợp đồng vận chuyển, tổ chức vận 

chuyển và quản lý công tác đội tàu vận tải biển;  Tổ chức vận chuyển đường biển và lựa chọn 

loại tàu vận tải biển; Tổ chức cơ giới hóa công tác xếp dỡ hàng ở cảng cũng như tính toán, lựa 

chọn phương án có lợi, lập kế hoạch công tác xếp dỡ ở cảng; Tổ chức lao động trong doanh 

nghiệp, lập kế hoạch lao động, tiền trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong các loại hình 

kinh tế ... 

         2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học: 

- Số lượng học phần:    35  học phần             

- Thời gian học các học phần:       1775 giờ 

- Thời gian học các học phần chung (đại cương):  325 giờ 

- Thời gian học các học phần chuyên môn:  1450 giờ 

- Thời gian học lý thuyết:    652 giờ 

- Thời gian thực hành, thực tập, kiểm tra:  798 giờ 

3. Nội dung chương trình: Khối lượng kiến thức toàn khóa:  85TC (Không tính các học 

phần GDTC, QPAN). 

TT Mã HP Tên học phần 
Số 

TC 

Thời gian học tập (giờ) 

Tổng 

số 

Trong đó 

LT 
 TH/TT/ 

TN/BT/TL 
   KT 

I. CÁC HỌC PHẦN CHUNG/ ĐẠI CƯƠNG 16 325 123 186 16 

I.1. Giáo dục thể chất (không tích lũy) 2 55 4 50 2 

1 5001 Giáo dục thể chất 2 55 4 50 2 

I.2. Giáo dục quốc phòng (không tích lũy) 4 75 43 30 2 

2 5002 Giáo dục quốc phòng - An ninh 4 75 43 30 2 

I.3. Lý luận chính trị, pháp luật 7 120 88 24 8 

3 5003 Chính trị 5 90 60 24 6 

4 5004 Pháp luật 2 30 28  2 

I.4. Ngoại ngữ 5 130 20 107 3 



5 5005 Ngoại ngữ (Anh văn) 5 130 20 107 3 

I.5. Tin học  3 75 15 55 5 

6 5006 Tin học 3 75 15 55 5 

II. CÁC HỌC PHẦN CHUYÊN MÔN NGÀNH/NGHỀ 70 1450 652 734 64 

II.1. Học phần cơ sở 40 838 394 405 39 

 Bắt buộc  33 660 330 297 33 

7 15101 
Kinh tế vi mô 

Microecnomics 
3 60 30 27 3 

8 15103 
Kinh tế vĩ mô 

Macroeconomics 
3 60 30 27 3 

9 15208 
Nguyên lý thống kê 

Fundamental & Business Statistics 
3 60 30 27 3 

10 15508 
Nguyên lý kế toán 

Principles of Accounting 
3 60 30 27 3 

11 25304 
Tiếng Anh thương mại  

Business English 
3 60 30 27 3 

12 15123 
Phân tích hoạt động kinh tế  

Business Analysics 
3 60 30 27 3 

13 15603 
Kĩ thuật nghiệp vụ ngoại thương 

Foreign Trade Expertises 
3 60 30 27 3 

14 15301 
Địa lý vận tải 

Transport Geography 
2 40 20 18 2 

15 15804 
Logistics và vận tải đa phương thức 

Logistics and Multimodal transport 
2 40 20 18 2 

16 15501 
Tài chính tiền tệ 

Money & Finance 
3 60 30 27 3 

17 15207 
Kinh tế Cảng 

Port Economics 
2 40 20 18 2 

18 15306 
Kinh tế vận chuyển 

Maritime Economics 
2 40 20 18 2 

19 11109 
Đại cương hàng hải 

General Maritime 
2 40 20 18 2 

 Tự chọn  6/14 120 60 54 6 

20 23127 
Lý thuyết và kết cấu tàu thủy 

Theory and marine structures 
2 40 20 18 2 

21 16234 
Công trình cảng 

Port works 
2 40 20 18 2 

22 14347 Máy nâng chuyển 2 40 20 18 2 



Hoists transfer 

23 15410 
Marketing căn bản 

Principles of Marketing 
2 40 20 18 2 

24 15606 
Quan hệ kinh tế thế giới 

Economical Internation Relations 
2 40 20 18 2 

25 15702 
Luật thương mại 

Trade Law 

2 40 20 18 2 

26 15805 
Logistics toàn cầu 

Global Logistics 
2 40 20 18 2 

II.1.4. Thực tập cơ sở ngành 2 56 2 52  

27 15141 
Thực tập cơ sở ngành 

Foundation Internships 
2 56 4 52  

II.2. Học phần chuyên môn ngành/ nghề 29 612 258 329 25 

2.2.1. Chuyên ngành 21 420 210 189 21 

 Bắt buộc  16 320 160 144 16 

28 15304 
Hàng hóa 

Cargoes in transport 
2 40 20 18 2 

29 15201 
Quản lý khai thác cảng 

Port management & Operation 
3 60 30 27 3 

30 15302 
Luật vận tải biển 

Shipping Law 
2 40 20 18 2 

31 15203 
Tổ chức lao động tiền lương 

Organizing labours & wages 
2 40 20 18 2 

32 15307 
Quản lý tàu 

Ship Management 
2 40 20 18 2 

33 
15303 

Khai thác tàu 

Ship Operation 
3 60 30 27 3 

34 
15309 

Đại lý giao nhận 

Freight Forwarder  
2 40 20 18 2 

 Tự chọn  5/12 100 50 45 5 

35 
15509 

Kế toán doanh nghiệp 

Business Accounting 
2 40 20 18 2 

36 
15601 

Thanh toán quốc tế 

International Payment 
3 60 30 27 3 

37 
15409 

Quản trị chiến lược 

Strategy management 
2 40 20 18 2 

38 
15405 

Quản trị dự án 

Invested Project management 
3 60 30 27 3 

39 15402 Quản trị doanh nghiệp 2 40 20 18 2 



4. Hướng dẫn sử dụng chương trình 

4.1. Hướng dẫn sử dụng chương trình 

- Chương trình dùng cho đào tạo sinh viên ngành Kinh tế biển đạt trình độ Cao đẳng 

tương đương Bậc 5 trong Khung trình độ quốc gia (Ban hành kèm theo quyết định số 

1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ). 

- Các học phần chung bắt buộc: Được xây dựng và tổ chức thực hiện đào tạo theo quy 

định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

4.2. Kế hoạch chương trình đào tạo 

 

         Học kỳ I 

TT 
Mã 

HP 
Tên học phần TC 

Tổng 

số 
LT 

TH/ 

XM

/BT 

KT 
Ghi 

chú 

Bắt buộc 23      

1 5001 Giáo dục thể chất 2 56 4 50 2  

2 5002 Giáo dục quốc phòng - An ninh 4 75 43 30 2  

3 5003 Chính trị 5 90 60 24 6  

4 55151 Kinh tế vi mô 1 3 60 30 27 3  

5 5006 Tin học  3 75 15 55 5  

6 5005 Anh văn  6 130 20 107 3  

  TỔNG 23 486 172 293 21  

 

Học kỳ II 

Business Management 

2.2.2. Thực tập chuyên ngành 2 56 4 52  

40 15142 
Thực tập chuyên ngành 

Limited speciality internships 
2 56 4 52  

2.2.3. Thực tập tốt nghiệp 2 56 4 52  

41 15341 
Thực tập tốt nghiệp 

Graduation internship 
2 56 4 52 

 

II.2.4. Học phần tốt nghiệp  4 80 40 36 4 

42 15310 
Kinh doanh vận tải biển 

Shipping business 
2 40 20 18 2 

43 15210 
Kinh doanh cảng biển 

Port business 
2 40 20 18 2 

 Cộng      



TT Mã HP Tên học phần TC 
Tổng 

số 
LT 

TH/ 

XM/B

T 

KT 
Ghi 

chú 

Bắt buộc 19      

1 15103 Kinh tế vĩ mô 3 60 30 27 3  

2 15208 Nguyên lý thống kê 3 60 30 27 3  

3 15304 Hàng hóa 2 40 20 18 2  

4 15501 Tài chính tiền tệ 3 60 30 27 3  

5 15508 Nguyên lý kế toán 3 60 30 27 3  

6 15630 Kỹ thuật nghiệp vụ NT 3 60 30 27 3  

7 15301 Địa lý vận tải 2 40 20 18 2  

Tự chọn cơ sở nhóm ngành 2/8      

8 11207 Đại cương hàng hải 2 40 20 18 2  

9 23127 Lý thuyết và kết cấu tàu thủy 2 40 20 18 2  

10 11207 Công trình cảng 2 40 20 18 2  

11 14347 Máy nâng chuyển 2 40 20 18 2  

  TỔNG 21 420 210 189 21  

 

 

Học kỳ III 

TT Mã HP Tên học phần TC 
Tổng 

số 
LT 

TH/ 

XM

/BT 

KT 
Ghi 

chú 

Bắt buộc 12      

1 15302 Luật Vận tải 2 40 20 18 2  

2 15305 Logistics và vận tải ĐPT 3 60 30 27 3  

3 27101 Kỹ thuật bơi lội 1 31 0 30 1  

4 15207 Kinh tế Cảng 2 40 20 18 2  

5 15306 Kinh tế vận chuyển 2 40 20 18 2  

6 15641 Thực tập cơ sở ngành 2 56 4 52   

Tự chọn cơ sở ngành 3/6      

7 15410 Marketing căn bản 3 60 30 27 3  

8 15606 Quan hệ kinh tế thế giới 3 60 30 27 3  

  TỔNG 15 327 124 190 13  

 

Học kỳ IV 

TT Mã HP Tên học phần TC 
Tổn

g số 
LT 

TH/ 

XM/

BT 

KT 
Ghi 

chú 



Bắt buộc 19      

1 15303 Khai thác tàu 3 60 30 27 3  

2 15203 Tổ chức LĐ tiền lương 2 40 20 18 2  

3 15307 Quản lý tàu 2 40 20 18 2  

4 15309 Đại lý giao nhận 2 40 20 18 2  

5 25304 Tiếng anh thương mại 3 60 30 27 3  

6 15123 
Phân tích hoạt động KT 

ngành KTB 
3 

60 
30 27 3  

7 15201 Quản lý khai thác cảng 3 60 30 27 3  

8 15641 Thực tập cơ sở ngành 2 56 4 52   

Tự chọn chuyên ngành 3/6      

10 15601 Thanh toán quốc tế 3 60 30 27 3  

11 15404 Quản trị dự án 3 60 30 27 3  

  TỔNG 23 476 214 241 21  

 

Học kỳ V 

TT Mã HP Tên học phần TC 
Tổng 

số 
LT 

TH/ 

XM

/BT 

KT 
Ghi 

chú 

Bắt buộc 6      

1 15917 Thực tập tốt nghiệp 2 56 4 52   

2 15312 Kinh doanh vận tải biển 2 40 20 18 2  

3 15212 Kinh doanh cảng biển 2 40 20 18 2  

Tự chọn cơ sở chuyên ngành 2      

4 15820 Logistics toàn cầu 2 40 20 18 2  

Tự chọn chuyên ngành 4/8      

5 15702 Luật thương mại 2 40 20 18 2  

6 15402 Quản trị doanh nghiệp 3 60 30 27 3  

7 15404 Quản trị dự án 3 60 30 27 3  

8 15509 Kế toán doanh nghiệp 2 40 20 18 2  

9 15409 Quản trị chiến lược 2 40 20 18 2  

Học phần tốt nghiệp 4      

1 15312 Kinh doanh vận tải biển 2 40 20 18 2  

2 15212 Kinh doanh cảng biển 2 40 20 18 2  

  TỔNG 16/20 336 144 178 14  

 

4.3. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa 

- Để sinh viên có nhận thức đầy đủ về ngành Kinh tế biển, Nhà trường tổ chức cho sinh 

viên đi thực tập tại các Công ty, nhà máy để rèn luyện và nâng cao kỹ năng nghề và kinh 



nghiệm thực tế. Kết thúc thực tập từng sinh viên phải có báo cáo thực tập trước khi xét điều 

kiện khóa luận tốt nghiệp hoặc dự thi tốt nghiệp. Điểm báo cáo thực tập được tính là điểm 

tổng kết học phần. 

- Để giáo dục truyền thống, mở rộng nhận thức về văn hóa xã hội bố trí cho sinh viên 

tham quan một số di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng, tham gia các hoạt động xã hội tại địa 

phương; 

 - Thời gian tham quan được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khoá: 

TT Nội dung Thời gian 

1  Thể dục, thể thao 
5 giờ đến 6 giờ; 17 giờ đến 18 giờ hàng 

ngày 

2 

Văn hoá, văn nghệ: 

Qua các phương tiện thông tin đại 

chúng 

Sinh hoạt tập thể 

Ngoài giờ học hàng ngày 

19 giờ đến 21 giờ (một buổi/tuần) 

3 

Hoạt động thư viện 

Ngoài giờ học, sinh viên có thể đến 

thư viện đọc sách và tham khảo tài 

liệu 

Tất cả các ngày làm việc trong tuần 

4 
Vui chơi, giải trí và các hoạt động 

đoàn thể 

Đoàn thanh niên tổ chức các buổi giao lưu, 

các buổi sinh hoạt vào các tối thứ bảy, chủ 

nhật 

 

4.5. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra hết học phần 

   - Sau khi học xong các học phần mỗi học kỳ, Nhà trường tổ chức kiểm tra kết thúc học 

phần hoặc có thể tổ chức kiểm tra kết thúc học phần vào thời điểm khác cho người học để 

đảm bảo đủ điều kiện xét công nhận tốt nghiệp. 

- Thời gian, hình thức tổ chức kiểm tra kết thúc học phần được xác định và có hướng 

dẫn cụ thể cho từng học phần trong chương trình đào tạo; 

4.6. Hướng dẫn thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp: 

- Người học phải học hết chương trình Cao đẳng chuyên ngành Kinh tế biển và phải tích 

lũy đủ số tín chỉ theo quy định thì sẽ được Nhà trường xem xét công nhận tốt nghiệp; 

- Căn cứ kết quả học phần tốt nghiệp hoặc khóa luận tốt nghiệp và đảm bảo các điều 

kiện chuẩn đầu ra theo quy định, Hiệu trưởng nhà trường sẽ công nhận tốt nghiệp, cấp bằng 

cao đẳng và công nhận danh hiệu cử nhân 

4.7. Các chú ý khác (nếu có): 

- Khi thực hiện các bài giảng cần phải tuân thủ hình thức giảng dạy theo nội dung 

trong chương trình dạy nghề đã được phê duyệt./. 

 


